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A. MỤC TIÊU
[bookmark: _Hlk125725402]- Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại thơ tự do. Phát triển thêm chủ đề nội dung ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.
- Phát triển năng lực đọc hiểu theo đặc trưng thể loại thơ tự do, năng lực thực hành Tiếng Việt.
- Bồi dưỡng, phát triển năng lực đọc thực hành các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận ngắn.
- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình đất nước quê hương thông qua các bài tập vận dụng.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
Kế hoạch bài học
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
B1.Giáo viên giao nhiệm vụ / đề cho HS và hướng dẫn cách thực hiện.
ĐỀ LUYỆN TẬP 1
Đọc kĩ đoạn thơ trong bài “Ngôi nhà của mẹ” (Hữu Thỉnh) và trả lời câu hỏi:
“ Chiếc vé tàu cũng hồi hộp như con
khi con về với mẹ

con lại ngồi vào chiếc chõng tre xưa
nơi mẹ vẫn ngồi khâu cha thường chẻ lạt
bao xa cách lấp bằng trong chốc lát
trăm cánh rừng về dưới giọt ranh thưa

xin mẹ lại cho con bắt đầu đi gánh nước
gánh bao nhiêu trong mát để dành
xin mẹ lại cho con nấu bữa cơm mà không cần giấu khói

để con được cảm ơn ngọn lửa nhà ta
ngọn lửa biết thay con tìm lời an ủi mẹ”       
                            (Nguồn: Thi viện. net)
Câu 1: đoạn thơ trong bài “Ngôi nhà của mẹ”  viết theo thể  thơ lục bát. Đúng hay sai?
A. Đúng					B. Sai
Câu 2: Hai câu đầu phần trích trên thể hiện tâm trạng gì của người con là.......................................
Câu 3: Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trích bài “Ngôi nhà của mẹ”  là ai?
A. Người mẹ 		 B. Người con		C. Người chị		D. Người em 
Câu 4: Nội dung chính của đoạn thơ trong bài “Ngôi nhà của mẹ” dẫn ở trên là gì?
A. Người con từ chiến trường trở về ngôi nhà của mẹ.			
B. Những cảm xúc dâng trào mãnh liệt khi con trở về ngôi nhà thân thương của mẹ.	
C. Lòng biết ơn sâu sắc với người mẹ và ngôi nhà gắn với kỉ niệm thân yêu.			
 D. Cả A - B và C
Câu 5: Đoạn thơ trong bài “Ngôi nhà của mẹ” sử dụng phương thức biểu đạt chính gì?
A. Tự sự 		B. Miêu tả		C. Biểu cảm 			 D. Nghị luận
Câu 6: Trong khổ thơ:  “ con lại ngồi vào chiếc chõng tre xưa
                                         nơi mẹ vẫn ngồi khâu cha thường chẻ lạt
                                         bao xa cách lấp bằng trong chốc lát
                                         trăm cánh rừng về dưới giọt ranh thưa”
 Ngôi nhà của mẹ hiện lên với những hình ảnh thân thương nào?
A. chiếc chõng tre, mẹ vẫn ngồi khâu, trăm cánh rừng 			
B. chiếc chõng tre, cha thường chẻ lạt, giọt ranh thưa		
C. mẹ vẫn ngồi khâu, cha thường chẻ lạt, trăm cánh rừng 		 
D. chiếc chõng tre, mẹ vẫn ngồi khâu, cha thường chẻ lạt, giọt ranh thưa
Câu 7: Hai câu thơ “ Chiếc vé tàu cũng hồi hộp như con
                                      khi con về với mẹ” sử dụng phép tu từ  nào?
A. Nhân hoá, So sánh			B. So sánh, Ẩn dụ 		
C. Ẩn dụ, Nhân hoá				 D. Hoán dụ, nhân hoá
Câu 8: Câu “xin mẹ lại cho con nấu bữa cơm mà không cần giấu khói” là cảm xúc của người chiến sĩ khi được trở về với gia đình sau những năm tháng nơi chiến trận “đi không dấu, nấu không khỏi”. Em có đồng ý không?
A. Đồng ý					B. Không đồng ý.
Câu 9: Em hiểu gì về người con trong đoạn thơ trên qua hai câu thơ:
 “để con được cảm ơn ngọn lửa nhà ta
ngọn lửa biết thay con tìm lời an ủi mẹ”  
	

	

	



Câu 10. Viết đoạn văn  khoảng 7-9  câu nêu suy nghĩ của em về giá trị kỉ niệm với mỗi người?

	

	

	



	

	

	


B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	B
	Xúc động, bồi hồi
	B
	D
	C
	D
	A
	A


Câu 9. HS trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Người con nặng tình, nặng nghĩa với gia đình, với những kỉ niệm tuổi thơ...
- Trân quí và biết ơn gia đình, biết ơn người mẹ tần tảo trong những năm tháng con xa nhà...
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
 	   Nội dung: HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Kỉ niệm là những khoảnh khắc đã xảy ra trong quá khứ mà ta luôn ghi nhớ. Dù nhỏ dù lớn, dù ít dù nhiều, mỗi kỉ niệm đều chứa đựng trong đó những giá trị, sức mạnh lớn lao. 
- Những kỉ niệm tựa hồ như một kho tàng cổ tích nhiệm màu. Đằng sau những kỉ niệm ấy là nghĩa là tình, là rất nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu giúp chúng ta trưởng thành để rồi càng biết trân trọng, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và sống đẹp hơn.
- Cuộc sống hiện tại không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của mỗi người. Khi lại khổ đau, buồn bã và cô đơn, trống trải một mình, kỉ niệm sẽ là nguồn động viên, nâng đỡ ta, khích lệ tinh thần ta vượt qua những thách thức, khó khăn, để biết trân trọng những điều đang có.
-Không ai chỉ sống với những kỉ niệm. Dù vậy, biết trân trọng quá khứ, biết nương vào những kỉ niệm như là chốn bình yên, là động lực để vươn lên trong cuộc sống luôn là điều cần thiết, ý nghĩa, và để có được những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ trong cuộc đời.

ĐỀ LUYỆN TẬP 2
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
...Cuộc sống vẫn bình yên trong mỗi căn nhà
Con vẫn học qua online trực tuyến
Bố, mẹ giao ban cơ quan qua máy tính
Cả nước đồng lòng đẩy lui cuộc chiến
Hiện hình trên màn ảnh ti-vi...
Phía ngoài bệnh viện trầm tư
Nhưng bên trong là nhịp chân hối hả
Vì mạng sống của hàng trăm người bệnh
Thầy thuốc đâu quản gian nguy
Vẫn biết lưỡi hái tử thần không ngoại trừ ai hết!
...
Ơi mỗi người con đất Việt
Đã từng chiến thắng ngoại xâm
Nay thấm thía trong tâm:
Tự nguyện cách ly
Vì trường tồn cuộc sống
Lặng lẽ để hồi sinh
Cho những ngày thắng dịch
(Trích “Lặng lẽ để hồi sinh”- Nguyễn Hồng Vinh, Hà Nội, 4/4/2020)
Câu 1: Đoạn trích  trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát			B. Bốn chữ			C. Năm chữ		D. Tự do
Câu 2: Bài thơ “Lặng lẽ để hồi sinh”có đoạn trên được viết trong hoàn cảnh nào? 
A. Chống giặc ngoại xâm				B. Chống dịch Covid-19
C. Đất nước sang xuân			 	D. Công cuộc chống thiên tai
Câu 3: Đọc đoạn thơ trên, em thấy hình ảnh thơ hết sức chân thực, gắn bó với bản thân học sinh. Đó là câu thơ nào?  
A. Con vẫn học qua online trực tuyến
B. Bố, mẹ giao ban cơ quan qua máy tính
C. Thầy thuốc đâu quản gian nguy
D. Tự nguyện cách ly
Câu 4: Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì?
A. Cuộc sống trong gia đình diễn ra bình thường, lặng lẽ trong những ngày chống dịch.	
B. Cả xã hội gồng mình thực hiện các biện pháp chống đại dịch Covid-19.	
C. Rèn luyện thân thể vì một Việt Nam khoẻ mạnh, hùng cường.			
 D. Cả A và B
Câu 5: Trong đoạn thơ, hình ảnh gây cho em sự xúc động về đức hi sinh thầm lặng là: .................
............................................................................................................................................................
Câu 6: Em hiểu gì về nhan đề bài thơ “Lặng lẽ để hồi sinh” có đoạn thơ trên?
A. Hiện tại mọi người im lặng, không gây tiếng động, không động đậy để cuộc sống trở lại bình thường.			
B. Mỗi người giữ khoảng cách, hạn chế giao tiếp trực tiếp, lặng lẽ vừa chống dịch và thực hiện thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động...
C. Cuộc sống cách li xã hội lặng lẽ, âm thầm nhưng thực tế là hoạt động sôi nổi của những con người đầy trách nhiệm với công việc, đối với đất nước, với mọi người để nhanh chóng đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường.				
D. Cả B và C
Câu 7: Câu thơ “Con vẫn học qua online trực tuyến” có vị ngữ được mở rộng bằng cụm động từ. Đúng hay sai??
A. Sai							B. Đúng		
Câu 8: Từ “ lặng lẽ” trong câu “Lặng lẽ để hồi sinh” được hiểu theo nghĩa gốc. Em có đồng ý không?
A. Không đồng ý. 					B. Đồng ý	
Câu 9: Thông điệp ý nghĩa nhất em rút ra được qua đoạn trích trên là gì? Vì sao em chọn thông điệp đó?
	

	

	



Câu 10. Viết đoạn văn  khoảng 10 câu nêu suy nghĩ của em về  tinh thần trách nhiệm?

	

	

	



	

	

	


B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	D
	B
	A
	D
	
	D
	B
	A


Câu 5. Hình ảnh gây xúc động về đức hi sinh thầm lặng là: Thầy thuốc đâu quản gian nguy/Vẫn biết lưỡi hái tử thần không ngoại trừ ai hết!
Câu 9. HS trình bày thông điệp mình thấy ấn tượng sâu sắc nhất. Ví dụ:
- Tinh thần đoàn kết, cả nước một lòng thực hiện mục tiêu chung: Đẩy lùi dịch covid-19.
- Cách li xã hội nhưng không ngừng việc học.
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
 	   Nội dung: HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- - Sống có trách nhiệm là làm tròn nghĩa vụ, bổn phận với xã hội, trường lớp, gia đình và bản thân...; dám làm, dám chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân.
-  Là hành động khẳng định giá trị bản thân, dấu hiệu cơ bản, quan trọng của việc hòa nhập với cộng đồng, giúp cho cuộc sống chung trở nên tốt đẹp hơn.
- Mỗi con người cần phải sống có trách nhiệm để góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.
+ Có trách nhiệm với bố mẹ, với anh chị em, với những lời nói mà mình nói ra hằng ngày đối với họ.
+ Khi làm việc gì đó sai lầm, không nên chối cãi, cố tình lảng tránh mà nên có trách nhiệm sửa chữa lỗi lầm.
+...

ĐỀ LUYỆN TẬP 3
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
                         Không có gì tự đến đâu con..
                        Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
                         Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
                         Mùa bội thu phải một nắng hai sương

Không có gì tự đến dẫu bình thường
Phải bằng cả bàn tay và nghị lực!
Như con chim suốt ngày chọn hạt,
Năm tháng bao dung khắc nghiệt lạ kỳ.

Dẫu bây giờ cha mẹ đôi khi,
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi.
Có roi vọt khi con hư và có lỗi
Thương yêu con, đâu đồng nghĩa với nuông chiều!

Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu..
Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng,
Trời cao đó nhưng chẳng bao giờ lặng,
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.
(Trích “Không có gì tự đến đâu con”– Nguyễn Đăng Tấn)
Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ................................................................................
Câu 2: Bài thơ là lời nhắn nhủ ân tình, thấm thía của cha mẹ dành cho con cái. Em có đồng ý không ?
A. Đồng ý					B. Không đồng ý
Câu 3: Hai câu thơ “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
                                  Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa”  được mở rộng thành phần nào?
A. Chủ ngữ 		 B. Vị ngữ		C. Trạng ngữ   	D. Cả A và B 
Câu 4: Nội dung chính của hai câu thơ “Không có gì tự đến dẫu bình thường.
                                                                Phải bằng cả bàn tay và nghị lực!”  là gì?
A. Không có điều tốt đẹp dù bình thường nào lại tự nhiên đến với chúng ta; chúng ta chỉ có được khi bỏ ra công sức (bàn tay) và nghị lực.		
B. Hai câu thơ nhấn mạnh vai trò của sức lực và nghị lực trong cuộc sống con người	
C. Con có thể có tất cả khi có cha mẹ nâng đỡ.			
 D. Cả A và B
Câu 5: Khổ  thơ thứ nhất  có sử dụng thành ngữ là:..........................................................................
Câu 6: Lời khuyên của cha mẹ được thể hiện trong bài thơ?
A. Cha mẹ khuyên con hãy rèn luyện đức tính kiên trì, mạnh mẽ, quyết tâm, nghị lực.. 	
B. Chính con sẽ là người tạo nên thành quả chứ thành quả không tự đến với con.
C. Lời nhắn nhủ chân thành, đúng đắn, định hướng cho con phẩm chất tối đẹp 		
 D. Cả 3 phương án trên
Câu 7: Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào?
“Như con chim suốt ngày chọn hạt,
Năm tháng bao dung khắc nghiệt lạ kỳ.
A. Nhân hoá			B. So sánh		C. Ẩn dụ		D. Cả A và B
Câu 8: Câu “ Chỉ có con mới nâng nổi chính mình” được hiểu như thế nào?
A. Chỉ có con mới làm được những gì mình muốn.				
B. Chỉ có con mới đưa mình vươn lên đạt được những thành công trong cuộc sống.
	C. Chỉ có nghị lực và quyết tâm của con mới giúp  con chắp cánh những ước mơ thành hiện thực, giúp con mạnh mẽ vươn tới thành công.
	D. Chỉ có con mới đưa mình lên cao và vươn xa trong con đường lập nghiệp.
Câu 9: Em như thế nào về nội dung những dòng thơ sau:
                           Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
                           Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
                           Mùa bội thu phải một nắng hai sương.
	

	

	



Câu 10. Từ nội dung hai câu thơ "Không có gì tự đến dẫu bình thường - Phải bằng cả bàn tay và nghị lực", hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về vai trò của nghị lực trong cuộc sống
	

	

	



	

	

	


B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	Tự do
	A
	B
	D
	một nắng hai sương
	D
	D
	C


Câu 9. HS trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Muốn có được trái ngọt, hoa thơm, mùa màng bội thu phải trải qua quá trình tích lũy, trải qua những khắc nghiệt của cuộc đời, trải qua những tháng ngày vất vả, cực nhọc chăm sóc, vun trồng..  
-Tác giả muốn nhấn mạnh: Sự cần mẫn kiên trì, quyết tâm vượt gian khổ sẽ mang đến những thành quả tốt đẹp.
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
 	   Nội dung: HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Nghị lực là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ đến đâu để đạt được mục tiêu đề ra.
- Người có ý chí nghị lực là người có ý chí sức sống mạnh mẽ, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những khó khăn, chông gai trong cuộc đời để vươn lên, khắc phục hoàn cảnh đi đến thành công.
- Nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng hơn
- Thay đổi được hoàn cảnh số phận, cuộc sống có ích, có ý nghĩa hơn.
- Người có ý chí nghị lực sẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ, cảm phục, đồng thời tạo được lòng tin ở người khác.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
-Hoàn thành các bài tập trên.
-Tiếp tục tìm hiểu về thơ tự do
-Học thuộc lòng một bài thơ tự do mà em yêu thích.

........................................................................................................................................
GV: Lê Thị Thu- THCS Ngô Gia Tự- TP Hải Dương
